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Bờ phải thượng lưu cống phân lũ di độngBờ phải thượng lưu cống phân lũ di động

Chi nhánh OkozuChi nhánh Okozu

Hạ lưu đập trànHạ lưu đập tràn

Cống ngầm thu nước NishikawaCống ngầm thu nước Nishikawa

OkozuOkozu

Cầu Okozu
Cầu Okozu

Cầu KariyataCầu Kariyata

Cầu sông MotoCầu sông Moto

寺泊駅寺泊駅

Sông Saruhashi

Thành phố Tsubame

Thành phố Sanjo

Thành phố Mitsuke
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Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 2 ngày331㎜

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m3,0 đến dưới 5,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 10,0 đến dưới 20,0m 00 Địa điểm sơ tán
Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòiCác khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Đường ngầm và đường chui Cầu

Thượng nguồn đập tràn   Thượng nguồn đập tràn   

Manoshiro ShindenManoshiro Shinden

Nakanoshima ChujoNakanoshima Chujo

Cống ngầm TsurugasoneCống ngầm Tsurugasone

Hạ lưu cống phân lũ di độngHạ lưu cống phân lũ di động

Thượng lưu G4 cống phân lũ di độngThượng lưu G4 cống phân lũ di động

Bờ trái thượng lưu cống phân lũ di độngBờ trái thượng lưu cống phân lũ di động

Sông Shinano

●❾
●10
●11

●❽Danh sách các địa điểm sơ tán
→Xem trang 36 đến 38

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91
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